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TT 

Thông tin chung 
Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường Địa điểm Mốc  

thời gian 

01 

BN1042880 – H.T.A (1986) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Rạch Giá, Kiên Giang 
- Nghề nghiệp: Lái xe 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Sàng lọc dương tính tại chốt kiểm dịch 

02 

BN1042881 – N.T.T.H (1990) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng 
Ngãi 

Sàng lọc dương tính tại cơ sở y tế 

03 

BN1042882 – L.Q.T (2001), dịch tễ trở 
về từ Đồng Nai 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Trung An, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 12/11/2021, lấy mẫu lần 1 

04 

BN1042883 – L.T.K.V (2016), liên quan 
trường mẫu giáo Đại Sơn 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn, Đại 
Lộc 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 1 
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05 

BN1042884 – T.T.N.T (1998) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Đại Sơn, Đại Lộc 
- Nghề nghiệp: buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

06 

BN1042885 – N.T.T.M (2016), là F1 của 
BN1012323 (công bố ngày 13/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn, Đại 
Lộc 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 1 

07 

BN1042886 – N.V.H (1981), là chồng của 
BN1012323 (công bố ngày 13/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Đại Sơn, Đại Lộc 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể, cách ly tập trung từ ngày 
12/11/2021, lấy mẫu lần 1 

08 
Liên quan trường PTDT nội trú Nam Trà My có 03 ca bệnh: từ BN1042887 đến BN1042889,  

đã cách ly tập trung 

09 

BN1042890 – N.A.T (1998), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng 
Bình 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình Bình Phục 

Tiệc nhà ông 
H.T.T, tổ 7, 
Bình Hiệp 

Tối ngày 
14/11/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

10 

BN1042891 – N.V.T.N (2016) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Trung Toàn, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

11 

BN1042892 – Đ.V.T (2000), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Mỹ Đông, Tam Sơn, Núi Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 1 

12 

BN1042893 – P.C.C (2002) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Trung Lương, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: lao động tự do 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

13 

BN1042894 – B.H.N (2000) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Nghề nghiệp: sinh viên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

14 

BN1042895 – N.V.T (1989) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, 
Núi Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

15 

BN1042896 – H.N.B (1996) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

16 

BN1042897 – V.M.L (1984) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

17 

BN1042898 – T.H.K (2002), liên quan 
quán Nắng Garden 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thọ Khương, Tam Hiệp, Núi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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Thành 
- Nghề nghiệp: nhân viên phục vụ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

18 

BN1042899 – V.Đ.D (1987) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

19 

BN1042900 – N.N.T (1984) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

20 

BN1042901 – H.T.T (1976) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

21 

BN1042902 – N.H.H (1982) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Xuân Ngọc, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Nghề nghiệp: công nhân 

22 

BN1042903 – N.V.Đ.D (2014) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

23 

BN1042904 – L.T.K.T (2000) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

24 

BN1042905 – T.A.P (1998) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

25 

BN1042906 – N.T.Đ (2004) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Đa Phú 2, Tam Mỹ Đông, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: nhân viên phục vụ 

Cách ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

26 

BN1042907 – L.V.A (1993), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cẩm An, Duy Trung, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: lao động tự do 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đã giám sát y tế ngay sau khi về địa phương, lấy mẫu lần 1 

27 

BN1042908 – N.T.T.T (1978), là F1 của 
BN970700 (công bố ngày 08/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy 
Xuyên 
- Nghề nghiệp: lao động tự do 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 

28 

BN1042909 – L.K.N (1970) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy 
Xuyên 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 

29 

BN1042910 – L.T.H (1977) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy 
Xuyên 
- Nghề nghiệp: công nhân 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

30 

BN1042911 – L.T.H.T (1999) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Thi Lai, Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: nhân viên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 

31 

BN1042912 – P.T.H (1992), là con của 
BN980243 (công bố ngày 09/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bến Đền, Điện Quang, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 

32 

BN1042913 – P.N.T (1941), là chồng 
BN980244 (công bố ngày 09/1102021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Quảng Lăng A, Điện Nam 
Trung, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: già yếu 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

33 

BN1042914 – Đ.T.M (1966), là vợ của 
BN980243 (công bố ngày 09/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bến Đền, Điện Quang, Điện Bàn 

Cách ly tại nhà từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

34 

BN1042915 – P.T.Y (1996), là con của 
BN980243 (công bố ngày 09/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bến Đền, Điện Quang, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 

35 

BN1042916 – N.T.H (1990), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Địch Tây, Tiên Phong, Tiên 
Phước 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 10/11/2021, lấy mẫu lần 1 

36 

BN1042917 – N.V.T (2005), liên quan 
trường THPT Hùng Vương 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Đồng Xuân, Bình Trung, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 1 

37 

BN1042918 – N.T.H (2005), liên quan 
trường THPT Hùng Vương 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình An, Thăng Bình 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 1 
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- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

38 

BN1042919 – T.N.T (2005), liên quan 
trường THPT Hùng Vương 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bình Tú, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 1 

39 

BN1042920 – T.V.S (2005), liên quan 
trường THPT Hùng Vương 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bình Quế, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 1 

40 

BN1042921 – L.T.T.H (2005), liên quan 
trường THPT Hùng Vương 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình An, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 1 

41 
BN1042922 – T.V.T (2005), liên quan 
trường THPT Hùng Vương 
- Giới tính: Nam 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 1 
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- Địa chỉ: Bình An, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

42 

BN1042923 – V.D (1967), liên quan 
BN1012318 (công bố ngày 12/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Châu Xuân, Bình Định Nam, 
Thăng Bình  

Nằm điều trị tại Khoa cấp cứu TTYT huyện Thăng Bình 

43 

BN1042924 – Z.T.H (1991) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 4 

44 

BN1042925 – B.H (2015) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 4 

45 

BN1042926 – A.M (1980) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 4 
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46 

BN1042927 – B.L (1986) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 4 

47 

BN1042928 – Z.H.C (2002) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 4 

48 

BN1042929 – C.H.L (1987) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hà Ra, Thạnh Mỹ, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 4 

49 

BN1042930 – B.B (1984) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hà Ra, Thạnh Mỹ, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 4 

50 

BN1042931 – M.H.T.T.D (2011) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 4 
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51 

BN1042932 – M.H.C (1972) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 4 

52 

BN1042933 – K.P.N (1993) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Pà Dá, Cà Dy, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 05/11/2021, lấy mẫu lần 4 

53 

BN1042934 – H.Ư (1940) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: già 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 4 

54 

BN1042935 – K.P.T (1991) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 4 

55 

BN1042936 – A.D (1983) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bến Giằng, Cà Dy, Nam Giang 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 05/11/2021, lấy mẫu lần 4 

56 
BN1042937 – P.T.T (1980) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Thôn Dung, Thạnh Mỹ, Nam 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 4 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

57 

BN1042938 – K.H.T (1957) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thôn Dung, Thạnh Mỹ, Nam 
Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 4 
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BN1042939 – H.H.H (1993) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thuận An, Duy Nghĩa, Duy 
Xuyên 
- Nghề nghiệp: thợ điện 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa Thôi nôi con 
bạn T. 

9h đến 14h ngày 
10/11/2021 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Shop Con 
Cưng 

Sáng ngày 
14/11/2021 

Duy Hải Quầy thuốc 
Nhất Phi 

Sáng ngày 
15/11/2021 
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BN1042940 – V.T.L (1998), là con 
BN1042923 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bình Định Nam, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 




